            UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN                 Ngày kiểm tra: ………………...….

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ - LỚP 4
     (Thời gian làm bài: 35 phút không kể thời gian giao đề)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
..................................................
..................................................
	GV chấm 1
(Kí, ghi rõ họ tên)
	GV chấm 2
(Kí, ghi rõ họ tên)
	Số phách


I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng trong câu 1, 2, 3, 4
Câu 1 (1 điểm). Thành phố Hải Phòng có bao nhiêu quận huyện?
A. 14 quận huyện					B. 15 quận huyện
C. 16 quận huyện					D. 17 quận huyện
Câu 2 (1 điểm). Đỉnh núi cao nhất nước ta và nằm ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là 
A. Phan- xi- păng					B. Phu Luông
C. Mẫu Sơn						D. Tây Côn Lĩnh 
 Câu 3 (1 điểm). Khai thác than đá phát triển mạnh ở tỉnh 
A. Điện Biên 					B. Quảng Ninh 
C. Lào Cai						D. Thái Nguyên
Câu 4 (1 điểm). Hiện nay, lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào thời gian nào trong năm?
A. Mồng Năm tháng Năm âm lịch. 		B. Mồng Hai tháng Chín âm lịch. 
[bookmark: _GoBack]C. Mồng Mười tháng Ba âm lịch. 		D. Rằm tháng Tám âm lịch. 
Câu 5 (1 điểm). Điền thông tin vào chỗ trống (…) sao cho phù hợp với đặc điểm khí hậu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
Vùng đồng bằng Bắc Bộ có khí hậu nhiệt đới gió mùa với nhiệt độ trung bình năm trên …………. Mùa đông lạnh, ……………….. Mùa hạ nóng, ……………… Lượng mưa trung bình năm từ ………………..
 Câu 6 (1 điểm). Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp với đặc trưng của làng quê truyền thống  vùng Đông bằng Bắc Bộ
	A
	
	B

	1. Đình làng
	
	a. Là cửa ngõ ra vào làng

	2. Cổng làng
	
	b. Là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt chính cho dân làng

	3. Giếng nước
	
	c. Là nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa chung của làng

	4. Sân đình
	
	d. Là nơi thờ Thành hoàng làng, thường được xây dựng ở vị trí trung tâm


Câu 7 (1 điểm). Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia năm ......................
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 8 (1 điểm). Em viết một khẩu hiệu tuyên truyền mọi người bảo vệ sông Hồng
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Câu 9 (1 điểm). Nêu một số minh chứng chứng minh Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả nước.
+ Về chính trị: ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
+ Về kinh tế:.................................................................................................................
......................................................................................................................................
+ Về văn hóa, giáo dục: ..............................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm). Hãy nêu cảm nghĩ của em về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam sau khi tìm hiểu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
 BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÝ - LỚP 4

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	230C
ít mưa
mưa nhiều
1 800 mm
	1 - d 
2 - a
3 - b
4 - c
	2 016

	Điểm
	
1,0

	
1,0

	
1,0

	1,0
	1,0
(Mỗi từ đúng được 0,25 điểm)
	1,0
(Mỗi phần đúng được 0,25 điểm)
	
1,0



II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu  8 ( 1 điểm) 
Khẩu hiệu tuyên truyền mọi người bảo vệ sông Hồng
-  HS tự viết 1 khẩu hiệu tuyên truyền
* Gợi ý:
- Hãy chung tay bảo vệ sông Hồng.
- Cùng chung tay bảo vệ sông Hồng.
Câu  9 ( 1 điểm) 
Một số minh chứng chứng minh Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả nước
+ Về chính trị: Hà Nội là nơi đặt trụ sở làm việc của các cơ quan Trung ương
+ Về kinh tế: Hà Nội là trung tâm kinh tế quan trọng của đất nước với nhiều nhà máy, khu công nghệ cao, trung tâm thương mại, hệ thống ngân hàng,…
+ Về văn hóa, giáo dục: Hà Nội tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng, thư viện,… hàng đầu của cả nước. Đây cũng là nơi có nhiều di tích lịch sử - văn hóa nhất của cả nước và là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Câu  10 ( 1 điểm) 
Cảm nghĩ của em về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam sau khi tìm hiểu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám
- HS tự nêu cảm nghĩ của mình về 
* Gợi ý: 
Truyền thống hiếu học là một trong những truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt Nam ta. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là công trình được xây nên nhằm cổ vũ tinh thần hiếu học của nhân dân cũng như tìm kiếm nhân tài phục vụ đất nước. Tinh thần hiếu học là một trong những truyền thống đáng quý của dân tộc ta, nó nêu cao tinh thần học hỏi, phát triển tri thức của cá nhân. 

